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NGHỊ QUYẾT
Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 18
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 4133/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND ngày 24/12/2008 của Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp thứ 13 về dự toán thu - chi ngân sách năm 2009, bổ sung ngân sách cấp xã năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số: 06/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của HĐND huyện khóa IX, kỳ họp thứ 15 về điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách năm 2009;
Sau khi xem xét Báo cáo số 113/BC-UBND ngày 25/6/2010 của UBND huyện về quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Thống Nhất năm 2009; Tờ trình số: 45/TTr-UBND ngày 25/6/2010 của UBND huyện về việc xin phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2009; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và các ý kiến thảo luận đóng góp của Đại biểu HĐND huyện,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Thống Nhất năm 2009 như sau:
1. Quyết toán thu NSNN:

313.319.377.485 đồng.
- Thu nội địa:

 128.187.345.382 đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm trước:

6.993.389.840 đồng.

- Thu chuyển nguồn:

 24.823.986.488 đồng.

- Thu để lại quản lý qua ngân sách:

11.206.515.275 đồng.

- Thu bổ sung ngân sách cấp trên:

142.108.140.500 đồng.

2. Quyết toán thu ngân sách địa phương năm 2009: 
265.162.997.162 đồng.
- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%
: 38.327.696.800 đồng.
- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ:

41.703.268.259 đồng.
- Thu kết dư trong cân đối ngân sách năm trước sang:
6.993.389.840 đồng.
- Thu chuyển nguồn:
 
24.823.986.488 đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:
 
42.108.140.500 đồng.
- Thu quản lý qua ngân sách:
 
11.206.515.275 đồng.
- Trong đó: Thu kết dư ngân sách năm trước: 
1.258.714.673 đồng.
- Thu chuyển nguồn:

1.373.230.153 đồng.

3. Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009: 
236.002.483.221 đồng.

a) Chi ngân sách huyện:
 
210.234.473.901 đồng.

- Chi trong cân đối: 

 201.084.170.487 đồng.
- Chi quản lý qua ngân sách:

      9.150.303.414 đồng.

b) Chi ngân sách xã:
 
  25.768.009.320 đồng.

- Chi trong cân đối:
  
  24.455.085.520 đồng.
- Chi quản lý qua ngân sách:

      1.312.923.800 đồng.

4. Kết dư ngân sách năm 2009:

   29.160.513.941 đồng.

Trong đó:

a) Kết dư trong cân đối ngân sách:
  
 28.417.225.880 đồng.

- Ngân sách cấp huyện: 

26.874.929.856 đồng.
- Ngân sách cấp xã:
   
   1.542.296.024 đồng.

b) Kết dư các khoản huy động:

          43.288.061 đồng.

- Ngân sách cấp huyện:
 
        484.786.566 đồng.
- Ngân sách cấp xã:

         258.501.495 đồng.

Điều 2. Giao cho UBND huyện thực hiện báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện, ngân sách địa phương và bổ sung một số nội dung chi cuối năm 2009 theo Nghị quyết này để trình UBND tỉnh và Sở Tài chính xét duyệt theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được HĐND huyện Thống Nhất khóa IX, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2010.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày HĐND huyện thông qua./.

CHỦ TỊCH
Ngô Ngọc Thanh
	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THỐNG NHẤT

Số: 45/TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thống Nhất, ngày 25 tháng 6 năm 2010


TỜ TRÌNH

Xin phê chuẩn quyết toán ngân sách
Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2009 


Căn cứ Quyết định số 4133/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND ngày 24/12/2008 của Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp thứ 13 về việc dự toán thu - chi ngân sách năm 2009 và bổ sung ngân sách cấp xã năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số: 06/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của HĐND huyện khóa IX, kỳ họp thứ 15 về điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số: 09/2009/NQ-HĐND ngày 24/12/2009 của HĐND huyện khóa IX, kỳ họp thứ 17 về điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách cuối năm 2009;

Sau khi tổ chức thực hiện công tác quyết toán thu - chi ngân sách năm 2009 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính và Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất tổng hợp số liệu quyết toán ngân sách năm 2009 trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét và quyết định cụ thể như sau:
Phần I

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2009

A. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2009: 
313.319.377.485 đồng.

Bao gồm: 

I. Thu ngân sách huyện: 

171.211.236.985 đồng.
Trong đó:

1. Tổng thu NSNN theo nhiệm vụ được giao: 
60.004.721.710 đồng.
Gồm:

+ Thu nội địa:

 128.187.345.382 đồng.
Đạt 156,49% so với dự toán năm 2009, gồm:

- Thu từ DNNN TW: 

437.385.288 đồng.
- Thu từ DNNN địa phương: 

6.701.149.615 đồng.
- Thu từ khu vực thành lập theo Luật DN: 
7.868.940.061 đồng. 

- Thu từ cá nhân sản xuất KD hàng hóa DV: 
51.514.502.881 đồng.
- Thu từ khu vực khác: 

61.665.367.537 đồng.
+ Thu kết dư ngân sách năm trước: 

6.993.389.840 đồng.
+ Thu chuyển nguồn: 

24.823.986.488 đồng.
2. Thu để lại quản lý qua ngân sách: 

11.206.515.275 đồng.
II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 

142.108.140.500 đồng.
B. Tổng thu để cân đối ngân sách huyện năm 2009: 
265.162.997.162 đồng. 

I. Thu cân đối ngân sách:  

111.848.341.387 đồng. 

Gồm có: 

1. Thu nội địa (được cân đối điều tiết):  

 80.030.965.059 đồng.

- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%:  

38.327.696.800 đồng.
- Các khoản thu phân theo tỷ lệ:   

41.703.268.259 đồng.

2. Thu kết dư trong cân đối ngân sách năm 2008: 
6.993.389.840 đồng.

3. Thu chuyển nguồn năm 2008: 

24.823.986.488 đồng.

II. Thu các khoản thu đóng góp quản lý qua NSNN: 
11.206.515.275 đồng.

Trong đó: 

- Thu XHH giao thông:    

456.079.800 đồng.
- Thu học phí:   

807.829.300 đồng.
- Viện phí:   

77.471.583 đồng.
- Thu xây dựng điện:    

783.794.000 đồng.
- Thu kết dư ngân sách năm 2008:   

1.258.714.673 đồng.
- Thu phạt ATGT:

464.727.050 đồng.
- Thu chuyển nguồn:   

1.373.230.153 đồng.
- Thu bổ sung cấp trên XD trạm y tế (nguồn SXKT)
:  4.500.000.000 đồng.
III. Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 

142.108.140.500 đồng.

Phần II

QUYẾT TOÁN CHI NS ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009
Để kịp thời đảm bảo hoạt động cuối năm 2009 của các đơn vị, UBND huyện đã bổ sung chi trong tháng 12 năm 2009 là: 2.798 triệu đồng, đã được Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chấp thuận tại Văn bản số 37/HĐND-VP ngày 26/3/2010 (số tiền này đã cân đối trong quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009).
Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009
:
236.002.483.221 đồng.

I. Chi cân đối 
:
225.539.256.007 đồng.

(Trong đó chi chuyển nguồn sang năm sau thực hiện là: 27.888.151.161 đồng).
1. Chi đầu tư phát triển
:
58.084.419.711 đồng.
Trong đó: 

- Chi đầu tư XDCB tập trung
: 
35.148.037.000 đồng.
- Chi từ nguồn đất và hạ tầng
:
17.425.123.226 đồng.
- Chi hỗ trợ Chương trình 135
:
1.246.708.485 đồng.
- Chi từ nguồn vốn ưu đãi
:
4.264.551.000 đồng.
2. Chi thường xuyên
:  
123.984.039.635 đồng.
Đạt 119,79% so với dự toán tỉnh, 119,75% dự toán giao đầu năm và 90% dự toán điều chỉnh cuối năm. Cụ thể một số khoản chi như sau:

- Chi sự nghiệp kinh tế

:  
7.422.833.721 đồng.
Đạt 83,12% so với dự toán huyện giao đầu năm và 35,44% so với dự toán điều chỉnh cuối năm, do nguồn XHH GT tỉnh hỗ trợ chỉ giải ngân được 1.578 triệu đồng (1578/10.490, đạt 15,04%).

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
:  
70.758.101.090 đồng.
Đạt 115,76% so với dự toán đầu năm và 98,19% so với dự toán điều chỉnh cuối năm.

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
:    
1.229.283.924 đồng.
Đạt 106,99% so với dự toán đầu năm và 96,34% so với dự toán điều chỉnh cuối năm.

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ
:        
108.000.000 đồng.
- Chi sự nghiệp thể dục thể thao
:      
630.325.000 đồng.
Đạt 128,64% so với dự toán đầu năm và 108,68% so với dự toán điều chỉnh cuối năm.

- Chi sự nghiệp phát thanh
:      
719.993.762 đồng.
Đạt 133,33% so với dự toán đầu năm và 92,78% so với dự toán điều chỉnh cuối năm.

- Chi đảm bảo xã hội
:    
 4.703.824.600 đồng.
Đạt 319,55% so với dự toán đầu năm và 94,64% so với dự toán điều chỉnh cuối năm.

- Chi sự nghiệp y tế  
:     
 3.345.317.150 đồng.
- Chi QLHC, Đảng, đoàn thể
:    
28.802.745.760 đồng.
Đạt 120,87% so với dự toán đầu năm và 105,46% so với dự toán điều chỉnh cuối năm.

- Chi an ninh
:   
1.973.697.240 đồng.
Đạt 222,76% so với dự toán đầu năm và 95,39 so với dự toán điều chỉnh cuối năm.

- Chi quốc phòng
:    
3.350.499.704 đồng.
Đạt 187,15% so với dự toán đầu năm và 179,46% so với dự toán điều chỉnh cuối năm.

- Chi khác ngân sách
:       
939.417.684 đồng.
 Đạt 355,84% so với dự toán đầu năm và 57,32% so với dự toán điều chỉnh cuối năm.

- Chi chuyển nguồn
:    
27.888.151.161 đồng.
- Chi bổ sung ngân sách xã
:
15.582.645.500 đồng.

II. Chi quản lý qua ngân sách
:    
10.463.227.214 đồng.

1. Chi đầu tư phát triển
:
1.941.325.000 đồng.
2. Chi thường xuyên
:  
1.468.648.883 đồng.
3. Chi trợ cấp bằng nguồn NDĐG
:    
4.648.624.081 đồng.
4. Chi chuyển nguồn
:
2.404.629.250 đồng.

Phần III

CÂN ĐỐI THU CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009
	Thu
	Số tiền
	Chi
	Số tiền

	Tổng số
	265.162.997.162
	Tổng số
	236.002.483.221

	1. Thu cân đối
	253.956.481.887
	1. Chi trong cân đối
	225.539.256.007

	- Các khoản thu địa phương hưởng
	80.030.965.059
	- Chi đầu tư phát triển
	58.084.419.711

	- Thu kết dư ngân sách năm trước
	6.993.389.840
	- Chi thường xuyên
	123.984.039.635

	- Thu chuyển nguồn từ năm trước
	24.823.986.488
	- Chi bổ sung NS cấp dưới
	15.582.645.500

	- Thu bổ sung từ NS cấp trên
	142.108.140.500
	- Chi chuyển nguồn
	27.888.151.161

	2. Quản lý thu qua ngân sách
	     11.206.515.275
	2. Chi quản lý qua ngân sách
	10.463.227.214

	Kết dư ngân sách năm 2009
	29.160.513.941
	 
	 


Phần IV

KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2009

Kết dư ngân sách địa phương năm 2009

:    29.160.513.941 đồng.

Trong đó:

1. Kết dư trong cân đối ngân sách

:   28.417.225.880 đồng.

- Ngân sách cấp huyện

:     26.874.929.856 đồng.
- Ngân sách cấp xã

:       1.542.296.024 đồng.
2. Kết dư các khoản huy động
                                :         743.288.061 đồng.

- Ngân sách cấp huyện
                                            :         484.786.566 đồng.
- Ngân sách cấp xã
                                                  :          258.501.495 đồng.

Phần V

     ĐỀ NGHỊ HĐND HUYỆN PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NS NĂM 2009

1. Quyết toán thu NSNN
: 
313.319.377.485 đồng.
- Thu nội địa
:
128.187.345.382 đồng.
- Thu kết dư ngân sách năm trước
:
6.993.389.840 đồng.
- Thu chuyển nguồn
:
  24.823.986.488 đồng.
- Thu để lại quản lý qua ngân sách
:
11.206.515.275 đồng.
- Thu bổ sung ngân sách cấp trên
:
  142.108.140.500 đồng.
2. Quyết toán thu ngân sách địa phương năm 2009:
265.162.997.162 đồng.
- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%: 
38.327.696.800 đồng.
- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ
:
41.703.268.259 đồng.
- Thu kết dư trong cân đối ngân sách năm trước sang:
 6.993.389.840 đồng.
- Thu chuyển nguồn
:
24.823.986.488 đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
:
 142.108.140.500 đồng.
- Thu quản lý qua ngân sách
:
11.206.515.275 đồng.
Trong đó: Thu kết dư ngân sách năm trước
:
1.258.714.673 đồng.
Thu chuyển nguồn  
:
1.373.230.153 đồng.
3. Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009: 
 236.002.483.221 đồng.

a) Chi ngân sách huyện
:
210.234.473.901 đồng.

- Chi trong cân đối
: 
201.084.170.487 đồng.
- Chi quản lý qua ngân sách
:
9.150.303.414 đồng.

b) Chi ngân sách xã
:
25.768.009.320 đồng.

- Chi trong cân đối
:
24.455.085.520 đồng.
- Chi quản lý qua ngân sách
:
1.312.923.800 đồng.

4. Kết dư ngân sách năm 2009
:
29.160.513.941 đồng.

Trong đó:

a) Kết dư trong cân đối ngân sách
:
28.417.225.880 đồng.
- Ngân sách cấp huyện
:
26.874.929.856 đồng.
- Ngân sách cấp xã
:
1.542.296.024 đồng.
b) Kết dư các khoản huy động
:
743.288.061 đồng.

- Ngân sách cấp huyện
:
 484.786.566 đồng.
- Ngân sách cấp xã
:
258.501.495 đồng.
Trên đây là tổng hợp số liệu quyết toán ngân sách năm 2009 trên địa bàn toàn huyện. Kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem xét và quyết định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hòa Hiệp

